
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

C 1234

S 1234 1234 1234 1234 1234 1234

C

S 1234 1234 1234

C

S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

C 1234

S 1234 1234 1234 1234 1234 1234

C

S 1234 1234 1234

C

S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

C 1234

S 1234 1234 1234 1234 1234 1234

C

S

C

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HKI - NĂM HỌC 2024-2025

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

1
Trung cấp Công 

nghệ ô tô K19

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

3

Trung cấp Kỹ 

thuật máy lạnh và 

điều hòa không 

khí 2 K19

Tiếng Anh

Hoàng Thị Ngọc Thảo
C1.210 90

 Giáo dục chính trị

Đinh Thị Thục
C1.210 30

 Pháp luật

Lê Thị Thảo
C1.210 15

Tuần 42 (07/10- 13/10/2024) Tuần 43 (14/10- 20/10/2024) Tuần 44 (21/10- 27/10/2024)

STT
Tổng

số 

giờ

Thứ Thứ ThứLớp BuổiMôn học/ Môđun
Phòng 

học

2

Trung cấp Kỹ 

thuật máy lạnh và 

điều hòa không 

khí 1 K19

90

15

Tiếng Anh

Phạm Thùy Linh
C1.111

 Giáo dục chính trị

Võ Thị Cẩm Nhung
C1.111

 Pháp luật

Lê Thị Thảo

 Giáo dục chính trị

Đinh Thị Thục
C1.110 30

C1.110

Tiếng Anh

Hoàng Thị Ngọc Thảo
C1.110

 Pháp luật

Lê Thị Thảo

C1.111

90

30

15



T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

C 12

S 1234 12

C

S 123

C

S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

C 12

S 1234 12

C

S 123

C

S 1234 1234 1234 34 1234 1234 1234 1234

C 1234 1234 1234 1234

S 1234 12

C

S 1234 1234 1234 123

C

STT Lớp Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng

số 

giờ

Buổi

Tuần 45 (28/10- 03/11/2024) Tuần 46 (04/11- 10/11/2024) Tuần 47 (11/11- 17/11/2024)

Thứ Thứ Thứ

1
Trung cấp Công 

nghệ ô tô K19

Tiếng Anh

Phạm Thùy Linh
C1.111 90

 Giáo dục chính trị

Võ Thị Cẩm Nhung
C1.111 30

 Pháp luật

Lê Thị Thảo
C1.111 15

2

Trung cấp Kỹ 

thuật máy lạnh và 

điều hòa không 

khí 1 K19

Tiếng Anh

Hoàng Thị Ngọc Thảo
C1.110 90

 Giáo dục chính trị

Đinh Thị Thục
C1.110 30

 Pháp luật

Lê Thị Thảo
C1.110 15

Duyệt của Ban Giám Hiệu

3

Trung cấp Kỹ 

thuật máy lạnh và 

điều hòa không 

khí 2 K19

Tiếng Anh

Hoàng Thị Ngọc Thảo
C1.210 90

 Giáo dục chính trị

Đinh Thị Thục
C1.210 30

 Pháp luật

Lê Thị Thảo
C1.210 15

Hậu Giang, ngày       tháng       năm 2024

P. Trưởng Khoa


